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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tỉ lệ thành thục và khả năng phát triển của trứng lợn được đông lạnh 

bằng phương pháp thủy tinh hóa. Sau khi giải đông, tế bào trứng lợn được nuôi thành thục trong môi trường Porcine 

Oocyte Maturation (POM), tiếp tục thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng rã đông và cuối cùng được nuôi trong môi 

trường nuôi phôi Porcine Zygote Medium (PZM3); nhóm tế bào trứng lợn không đông lạnh được nuôi trong môi 

trường tương tự để làm đối chứng. Kết quả cho thấy tỉ lệ thành thục (64,97 ± 3,42%), tỉ lệ thụ tinh (74,37 ± 2,08%) và 

tỉ lệ hình thành phôi nang của trứng lợn sau giải đông (9,61 ± 1,81%). Chúng tôi ghi nhận lần đầu tiên tại Việt Nam, 

tế bào trứng lợn chưa thành thục được đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa có khả năng phát triển đến giai 

đoạn phôi nang sau giải đông. Mặc dù các kết quả này thấp hơn so với nhóm trứng không qua bảo quản lạnh (với tỉ 

lệ thành thục và tạo phôi lần lượt là 84,30 ± 1,90%; 46,68 ± 5,86% và 22,96 ± 3,53%), nghiên cứu này cho thấy 

phương pháp thủy tinh hóa có tiềm năng to lớn trong ứng dụng bảo quản tế bào trứng lợn chưa thành thục. 

Từ khóa: Thành thục, thủy tinh hóa, trứng lợn. 

Production of in vitro Embryo from Frozen Porcine Oocytes by Virtification Method  

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the maturation rate and development of frozen porcine oocytes by 

vitrification method. After thawing, porcine oocytes were matured in Porcine Oocyte Maturation medium (POM), then 

fertilized with frozen-thawed semen and cultured in Porcine Zygote Medium (PZM3); non-frozen porcine oocytes 

were cultured in the same procedure as control. The results showed the maturation rate (64.97 ± 3.42%), fertilization 

rate (74.37 ± 2.08%) and blastocyst formation rate (9.61 ± 1.81%) of frozen-thawed porcine oocytes. This appeared 

that for the first time in Vietnam immature pig oocytes were frozen by vitrification and developed to blastocyst stage 

after thawing, although these results were lower than those of the group of eggs without cryopreservation with 

maturation and embryogenesis rates of 84.30 ± 1.90% and 46.68 ± 5.86% and 22.96 ± 3.53%, respectively. This 

study shows that vitrification had great potential in the application of immature pig oocytes. 

Keywords: Maturation, vitrification method, porcine oocytes. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thuêt ngĂ “bâo quân länh” dùng để chî quá 

trình làm länh tế bào, mô và bâo quân chúng ć 

nhiệt độ âm sâu nhìm ngën chặn, làm chêm 

hoặc dÿng mọi hoät động sinh học, sinh lý và bâo 

tồn tế bào để sā dýng trong tþĄng lai. Bâo quân 

länh giao tā và phôi là quy trình phý trĉ quan 

trọng trong các trung tâm thý tinh trong ống 

nghiệm (TTON). Tuy nhiên, trái ngþĉc vĆi đông 

länh tinh trùng và phôi, bâo quân länh tế bào 

trĀng phæn lĆn đã bð bó qua cho đến gæn đåy; 

trên thăc tế, so vĆi tế bào tinh trùng, tế bào 

trĀng nhäy câm hĄn vĆi nhĂng tác động vêt lý và 

hóa học dén đến tî lệ sống sót, thý tinh và mang 

thai rçt thçp (Dinnyés & cs., 2000; Smith & cs., 

2011). Hiện nay, thûy tinh hòa hay trĂ länh căc 

nhanh là một trong nhĂng kč thuêt đông länh 

đþĉc áp dýng phổ biến ć tçt câ các trung tåm thý 

tinh trong ống nghiệm do cò một số þu điểm vþĉt 



Đỗ Thị Kim Lành, Nguyễn Huệ Linh, Nguyễn Thị Ngọc Anh 

1195 

trội so vĆi phþĄng pháp đông länh chêm truyền 

thống nhþ: đĄn giân, dễ thăc hiện, chi phí thçp, 

không cæn các thiết bð đông länh đít tiền, nâng 

cao hiệu quâ bâo quân länh vì hän chế tổn 

thþĄng länh và ngën ngÿa đþĉc să hình thành 

tinh thể đá nội bào (Chian & cs., 2014).  

Trên thế giĆi, quy trình thûy tinh hòa đã 

đþĉc nghiên cĀu, Āng dýng trên ngþąi và nhiều 

loài động vêt khác nhau. PhþĄng pháp thûy 

tinh hòa đþĉc Kuleshova & cs. (1999) Āng dýng 

đæu tiên trên trĀng ngþąi, nhą đò em bé đæu 

tiên trên thế giĆi tÿ trĀng trĂ länh bìng kč 

thuêt thûy tinh hòa ra đąi. Trên chuột, tî lệ 

trĀng sống sau quy trình đông länh và rã đông 

bìng phþĄng pháp thûy tinh hóa là 88% 

(Nakagata, 1989); 80% (Shaw & cs.,1991); 99% 

(Lane & Gardner, 2001). Trên bò, tî lệ trĀng 

sống sau đông länh và rã đông là 85% (Otoi & 

cs.,1998); 87% (Asada & cs., 2002); 88% (Men & 

cs., 2002); đặc biệt Chian & cs. (2004) thu đþĉc 

tî lệ trĀng bò sống sau rã đông đät 92% khi 

dùng chçt bâo quân đông länh là 15% ethylene 

glycol (EG) kết hĉp vĆi 15% dimethyl sulphoside 

(DMSO) và đät 98% khi dùng 15% ethylene 

glycol (EG) kết hĉp vĆi 15% propylene glycol 

(PG)... Fujihira & cs. (2005) đã thăc hiện quy 

trình đông länh và rã đông trĀng heo bìng 

phþĄng pháp thûy tinh hóa sā dýng Cryotop, 

vĆi nồng độ EG trong dung dðch thûy tinh hóa là 

30%, thu đþĉc tî lệ sống sau rã đông là 54-56%. 

Ở Việt Nam, nghiên cĀu đông länh phôi bò 

đã bít đæu đþĉc tiến hành vào nëm 1984 

(Nguyên & cs., 1984). Nguyễn Thð ThþĄng 

Huyền (2008) đã bâo quân thành công trĀng bò 

bìng phþĄng pháp thûy tinh hóa trong cọng rä 

vĆi tî lệ trĀng sống so vĆi tổng số trĀng đem 

đông länh sau giâi đông 58,83%. Đến nëm 2013, 

nhóm tác giâ này tiếp týc nghiên cĀu bâo quân 

länh tế bào trĀng bñ giai đoän túi mæm bìng 

phþĄng pháp thûy tinh hóa trong cọng rä và vi 

giọt cho kết quâ tÿ nguồn cọng rä cho thçy tî lệ 

sống theo hình thái đät 68,52 ± 1,19%, tî lệ sống 

theo phþĄng pháp nhuộm AO/PI đät  

52,69 ± 3,66%, tî lệ chín đät 20,79 ± 1,38%, tî lệ 

thý tinh (phôi hai tế bào) đät 15,64 ± 2,72%  

(P < 0,05) so vĆi nguồn vi giọt và chî có 2/28 phôi 

phát triển đến giai đoän phôi nang (tÿ cọng rä, 

Nguyễn Thð ThþĄng Huyền & cs., 2013). Trên 

heo, số lþĉng nghiên cĀu trong nþĆc về đông 

länh tế bào trĀng bìng phþĄng pháp thûy tinh 

hòa chþa đþĉc báo cáo nhiều. Gæn đåy, Läi Đình 

Biên & cs. (2019) đã tiến hành nghiên cĀu đề tài 

bâo quân tế bào trĀng heo giai đoän trþćng 

thành bìng phþĄng pháp thûy tinh hóa trong 

cryotech. Kết quâ cho thçy việc sā dùng 10,0% 

(v/v) ethylene glycol (EG) + 5,0% (v/v) 

dimethylsulfoxide (DMSO) và trehalose trong 

môi trþąng thûy tinh hóa có thể câi thiện tî lệ 

sống và phát triển phôi cûa trĀng. Tuy nhiên, 

nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện trên tế bào trĀng 

heo đã thành thýc nên cæn đñi hói các quy trình 

nuôi trĀng trong phòng thí nghiệm, hĄn nĂa kết 

quâ đánh giá khâ nëng phát triển cûa phôi chî 

đät ć mĀc độ 4 tế bào. Trong khi, bâo quân tế 

bào trĀng chþa thành thýc bìng phþĄng pháp 

thûy tinh hóa có thể đþĉc thăc hiện đĄn giân 

hĄn do cò thể dễ dàng thăc hiện, không đñi hói 

các quy trình nuôi trĀng hay phôi trong phòng 

thí nghiệm. Do đò, chúng tôi thăc hiện nghiên 

cĀu này nhìm đánh giá khâ nëng täo phôi 

TTON tÿ tế bào trĀng lĉn chþa thành thýc đþĉc 

đông länh bìng phþĄng pháp thûy tinh hóa.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu  

Đối tþĉng nghiên cĀu là tế bào trĀng lĉn 

đþĉc thu tÿ buồng trĀng täi Công ty Cổ phæn 

Thðnh An - cĄ sć giết mổ gia súc, gia cæm huyện 

Thanh Trì để đâm bâo thąi gian thu méu không 

lâu quá 3 gią sau giết mổ.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu mẫu buồng trứng (BT), đánh giá 

chất lượng buồng trứng, phương pháp thu 

tế bào trứng 

 Tế bào trĀng đþĉc thu bìng phþĄng pháp 

cít buồng trĀng bìng dao mổ. Tế bào trĀng đþĉc 

phân loäi theo chçt lþĉng dăa vào hình thái và 

số lĆp tế bào cên noãn theo phþĄng pháp cûa 

Karja (2008). Cý thể, các tế bào trĀng đþĉc 

phân loäi theo 4 loäi A, B, C và D: 

- Loäi A: TrĀng có trên 4 lĆp tế bào nang 

bao xung quanh tế bào trĀng, liên kết chặt chẽ, 

không giãn nć, nguyên sinh chçt đồng nhçt. 
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- Loäi B: TrĀng có tÿ 2 lĆp tế bào nang trć 

lên bao xung quanh tế bào trĀng, liên kết chặt 

chẽ, không giãn nć, nguyên sinh chçt đồng nhçt. 

- Loäi C: TrĀng bð mçt một phæn lĆp tế bào 

nang bao xung quanh tế bào trĀng, nguyên sinh 

chçt co läi không đồng đều. 

- Loäi D: TrĀng hoàn toàn không có lĆp tế 

bào nang bao xung quanh và nguyên sinh chçt 

không đồng đều. 

Chî tế bào trĀng loäi A, B đþĉc sā dýng cho 

nuôi thành thýc in vitro. 

2.2.2. Phương pháp thủy tinh hóa, giâi 

đông tế bào trứng 

PhþĄng pháp thûy tinh hóa: Các tế bào 

trĀng thu đþĉc sẽ đþĉc đông länh nhanh theo 

phþĄng pháp cûa Somfai & cs. (2013) vĆi nhĂng 

sāa đổi nhó. Cý thể, tế bào trĀng đþĉc xā lý 

trong môi trþąng cĄ bân (Basic Medium) bao 

gồm NCSU-37 (Petters & Wells, 1993) không 

chĀa glucose, nhþng đþĉc bổ sung 20mm 

HEPES; 50µm -mercaptoethanol; 0,17mm 

natri pyruvate; 2,73mm natri lactat. Các tế bào 

trĀng sau đò đþĉc xā lý trong môi trþąng cân 

bìng, là môi trþąng cĄ bân đþĉc bổ sung vĆi 2% 

(v/v), ethylene glycol, 2% (v/v) propylene glycol 

và 4 mg/ml BSA. Các tế bào trĀng đþĉc û trong 

môi trþąng cân bìng trong 13-15 phút ć 38,5°C, 

rāa ba læn trong các giọt 20µl dung dðch thûy 

tinh hóa ć 38,5°C, sau đò dùng pipet thûy tinh 

có ống hút mao dén để hút theo nhóm 10 tế bào 

để đặt tế bào trĀng trên cọng cryotop và hút bĆt 

dung dðch thûy tinh hóa còn 2-3µl rồi thâ 

cryotop vào bể nitĄ lóng (LN) trþĆc khi đþa vào 

vó bọc. Dung dðch thûy tinh hóa là môi trþąng 

cĄ bân đþĉc bổ sung vĆi 50 mg/ml; 

polyvinylpyrolidone (P-0930); 0,3M sucrose; 

17,5% (v/v) EG; 17,5% (v/v) PG và 4 mg/ml BSA. 

Thąi gian rāa trĀng trong môi trþąng thûy tinh 

hóa và đặt các giọt dung dðch chĀa tế bào trĀng 

lên bề mặt cryotop tổng cộng câ quá trình đþĉc 

thăc hiện trong khoâng 30 giây.  

PhþĄng pháp giâi đông tế bào trĀng: TrþĆc 

khi bít đæu quy trình giâi đông tế bào trĀng cæn 

chuèn bð môi trþąng làm çm (đþĉc giĂ kín khí 

trong ống ly tåm 15ml) đþĉc làm çm đến 38°C 

trong 30 phút trong tû çm, sau đò giĂ ć 42°C 

trong khối giĂ nhiệt khô. Các giọt thûy tinh hóa 

đþĉc làm çm bìng cách chuyển vào 2,5ml môi 

trþąng làm säch (0,4M glucose trong môi trþąng 

cĄ bân bổ sung 4 mg/ml BSA) trong một đïa cçy 

35mm giĂ trên bàn çm đþĉc giĂ ć 42°C. Một đến 

hai phút sau, các tế bào trĀng đþĉc tái hydrat 

hóa bìng cách chuyển liên týc trong khoâng 

thąi gian khoâng 1 phút (4 giếng) mỗi giếng 

chĀa 500µl môi trþąng làm säch đþĉc bổ sung 

læn lþĉt vĆi 0,2; 0,1 hoặc 0,05M Sucrose ć 38°C. 

Sau đò, chúng đþĉc rāa trong giếng thĀ 4 chĀa 

1ml dung dðch làm säch là môi trþąng cĄ bân có 

bổ sung 4 mg/ml BSA có ć 38°C và đþa vào nuôi 

thành thýc. Trong quá trình làm çm, nhiệt độ 

thăc tế bên trong cûa khối gia nhiệt kim loäi và 

nhiệt độ bề mặt cûa bàn çm đþĉc xác minh bìng 

câ nhiệt kế tích hĉp cûa bàn çm và một nhiệt kế 

tþĄng tă. 

2.2.3. Đánh giá khâ năng thành thục của 

trứng lợn sau đông lạnh và qua bâo quân 

trong nito lỏng 

 Tế bào trĀng sau giâi đông đþĉc nuôi thành 

thýc môi trþąng POM (Đỗ Thð Kim Lành & cs., 

2020) trong thąi gian tÿ 44-46 gią. Quá trình 

nuôi trþćng thành trĀng sẽ đþĉc tiến hành 

trong tû nuôi 5% CO2 ć 38,5C, độ èm không khí 

bão hòa. Sau thąi gian nuôi cçy, một phæn tế 

bào trĀng cûa câ hai nhóm thí nghiệm đþĉc tách 

säch tế bào cumulus và nhuộm bìng thuốc 

nhuộm Orcein. Sau đò kiểm tra dþĆi kính hiển 

vi soi ngþĉc để xác đðnh giai đoän phát triển cûa 

nhån, qua đò đánh giá tî lệ thành thýc cûa 

trĀng sau đông länh. 

2.2.4. Thụ tinh ống nghiệm và đánh giá khâ 

năng thụ tinh của trứng lợn sau bâo quân 

đông lạnh  

Tế bào trĀng sau khi nuôi trþćng thành 

trong mỗi loäi môi trþąng trong vòng 46-48 gią, 

đþĉc thý tinh trong ống nghiệm sā dýng tinh 

lĉn Bân đông länh theo phþĄng pháp cûa Do & 

cs. (2015). Tinh trùng đþĉc giâi đông và pha 

loãng ć mĀc 1 × 106 tinh trùng/ml. Quá trình 

này đþĉc tiến hành trong tû cçy 5% CO2 ć 

38,5C. Sau 18-22 gią tính tÿ thąi điểm thý 

tinh, hĉp tā đþĉc tách säch tế bào cumulus và 

đþĉc nhuộm bìng thuốc nhuộm Orcein và kiểm 

tra dþĆi kính hiển vi soi ngþĉc để xác đðnh giai 

đoän tiền nhån đăc và tiền nhân cái cûa hĉp tā, 

qua đò đánh giá tî lệ thý tinh. 
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Hình 1. Buồng trứng lợn đạt yêu cầu (A) và buồng trứng không đạt yêu cầu (B) 

  

Hình 2. Tế bào trứng lợn tươi (trái) và tế bào trứng lợn sau giâi đông (phâi) 

2.2.5. Đánh giá khâ năng phát triển đến 

giai đoạn phôi nang của trứng lợn sau bâo 

quân đông lạnh 

Sau khi tiến hành quá trình thý tinh cho các 

tế bào trĀng, các tế bào trĀng đþĉc nuôi cçy trong 

tû cçy 5% CO2 ć 38,5C. Các tế bào cumulus sau 

đò đþĉc tách ra khói tế bào trĀng, hĉp tā đþĉc 

chuyển sang môi trþąng nuôi cçy phôi PZM3 cho 

đến ngày thĀ 7 (ngày thý tinh là ngày 0) để đánh 

giá khâ nëng phát triển cûa phôi. Sau đò phôi 

đþĉc nhuộm bìng thuốc nhuộm Hoechst 33342, 

tÿ đò đánh giá tî lệ phôi nang. 

Tî lệ thý tinh và tî lệ phôi nang đþĉc sā 

dýng làm các chî tiêu đánh giá khâ nëng phát 

triển cûa trĀng và chçt lþĉng phôi. 

2.2.6. Phương pháp nhuộm Orcein 

Để đánh giá tî lệ thành thýc và tî lệ thý 

tinh cûa tế bào trĀng lĉn, tế bào trĀng thành 

thýc sau IVM 44 gią và hĉp tā sau IVF 18 gią 

đþĉc gín trên phiến kính và cố đðnh trong dung 

dðch axit acetic: cồn etanol (1:3 v/v) trong  

48-72 gią. Sau đò đþĉc nhuộm bìng dung dðch 

acetic orcein (1% orcein trong axit acetic 45%) 

và kiểm tra, đánh giá dþĆi kinh hiển vi tþĄng 

phân (Namula & cs., 2013). 

2.2.7. Phương pháp nhuộm Hoechst 33342 

Khi kết thúc nuôi cçy IVC, các phôi nang 

hình thành sẽ đþĉc thu, cố đðnh và thçm trong 

15 phút täi nhiệt độ phòng (RT) trong PBS có 

bổ sung 3,7% (v/v) Paraformaldehyd và 1% 

(v/v) Triton X-100. Sau đò đþĉc đặt trong PBS 

chĀa 0,3% polyvinylpyrrolidone trong 15 phút 

täi RT. Các phôi nang đã đþĉc chuyển vào một 

giọt nhó bao gồm PBS bổ sung 90% (v/v) 

glycerol và Bisbenzimide 1,9mm trên một 

phiến kính. Sau đò, các phôi nang đþĉc cố đðnh 

bìng một lamenđþĉc hỗ trĉ bći bốn giọt 

vaselin/parafin và đþĉc û qua đêm ć 4-8C. Các 

tế bào trong phôi nang đþĉc kiểm tra bìng 

kính hiển vi huĊnh quang vĆi bộ lọc có bþĆc 

sóng 350nm (Do & cs., 2015). 
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Hình 3. Trứng được thụ tinh (có tiền nhân) nhuộm Orcein 

 

Hình 4. Phôi nang 7 ngày tuổi sau đông lạnh 

2.3. Xử lý số liệu 

Các chî tiêu đánh giá bao gồm tČ lệ tế bào 

trĀng thành thýc, tČ lệ thý tinh và tČ lệ hình 

thành phôi nang. Các tČ lệ phæn trëm đþĉc 

chuyển đổi bìng hàm acsin trþĆc khi đþĉc phân 

tích bìng paired sample T-test cûa SAS dành 

cho Windows, phiên bân 9.1, (Hoa KĊ). Các khác 

biệt vĆi giá trð P ≤0,05 đþĉc xem là cò ċ nghïa 

thống kê. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khâ năng thành thục của trứng lợn sau 

đông lạnh và qua bâo quân trong nitơ  

Kết quâ bâng 1 cho thçy, tổng số tế bào 

trĀng chþa qua đông länh đþĉc nuôi cçy là 1.690 

tế bào, trong đò 1.403 tế bào thành thýc, đät 

84,30 ± 1,90% cao hĄn tî lệ này ć nhóm trĀng sau 

bâo quân đông länh bìng phþĄng pháp thûy tinh 

hóa vĆi tổng số 1.476 tế bào trĀng đþĉc nghiên 

cĀu có 962 trĀng thành thýc đät 64,97 ± 3,42%  

(P <0,001). Nhþ vêy, quá trình đông länh ânh 

hþćng sâu síc đến khâ nëng thành thýc cûa tế 

bào trĀng lĉn sau giâi đông. Kết quâ cûa chúng 

tôi phù hĉp vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa Casillas 

& cs. (2020) khîng đðnh khâ nëng sống sót và 

thành thýc cûa trĀng lĉn sau giâi đông giâm sau 

IVM. Điều này cüng đþĉc xác nhên trong báo cáo 

cûa Fernández & cs. (2012). 

Lý giâi cho să chênh lệnh tî lệ thành thýc ć 

hai nhóm thí nghiệm do trong quá trình nuôi 

cçy trong ống nghiệm, mĀc độ cûa O2 (Kang & 

cs., 2012) và các phân Āng oxy hòa tëng lên 

(Khazaei & Aghaz., 2017) trong quá trình nuôi 

cçy trong ống nghiệm ânh hþćng đến khâ nëng 

tồn täi và phát triển cûa tế bào. HĄn nĂa, tế bào 

trĀng cüng rçt dễ bð tổn thþĄng khi tiếp xúc vĆi 

nhiệt độ thçp (Läi Đình Biên & cs., 2019) ânh 

hþćng đến thành phæn cûa tế bào chçt, lĆp 

màng cumulus„ nên tî lệ thành thýc cûa trĀng 

sau bâo quân đông länh thçp hĄn so vĆi trĀng 

không qua bâo quân. 
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Bâng 1. Kết quâ đánh giá khâ năng thành thục  

của tế bào trứng lợn sau đông lạnh và qua bâo quân trong nitơ lỏng 

Nhóm trứng Tổng số tế bào trứng nghiên cứu Số tế bào trứng thành thục Tỷ lệ trứng thành thục (%) 

Không qua đông lạnh 1690 1403 
 

84,30
a
 ± 1,90 

Bảo quản đông lạnh 1476 962  64,97
b
 ± 3,42

b
 

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng: giá trị trung bình (Mean) ± sai số chuẩn (SE); Trong cùng 

một cột, các chữ cái khác nhau a, b thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê P <0,001; Số lần nhắc lại 

thí nghiệm n = 10. 

Bâng 2. Khâ năng thụ tinh của trứng lợn sau bâo quân lạnh 

Nhóm trứng Tổng số tế bào trứng nghiên cứu Số tế bào trứng được thụ tinh Tỷ lệ trứng được thụ tinh (%) 

Không qua đông lạnh 1403 1242 
 

74,37
a
 ± 2,08 

Bảo quản đông lạnh 962 593 46,68
b 
± 5,86 

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng: giá trị trung bình (Mean) ± sai số chuẩn (SE); Trong cùng một 

cột, các chữ cái khác nhau a,b thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê P <0,001; Số lần nhắc lại thí nghiệm 

n = 10. 

Bâng 3. Khâ năng phát triển của trứng lợn sau bâo quân lạnh 

Nhóm trứng Tổng số phôi nghiên cứu 
Số phôi phát triển  

đến giai đoạn phôi nang 

Tỷ lệ phôi nang  

(%) 

Không qua đông lạnh 1242 315 
 

22,96
a 
± 3,53 

Bảo quản đông lạnh 593 67   9,61
b 
± 1,81 

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng: giá trị trung bình (Mean) ± sai số chuẩn (SE); Trong cùng một 

cột, các chữ cái khác nhaua,b thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê P <0,001; Số lần nhắc lại thí 

nghiệm n = 10. 

3.2. Khâ năng thụ tinh của trứng lợn sau 

bâo quân đông lạnh tế bào trứng 

Kết quâ đþĉc thể hiện ć bâng 2 cho thçy 

trong môi trþąng thý tinh Pig-FM, tî lệ thý tinh 

giĂa hai nhóm thí nghiệm có să chênh lệnh 

đáng kể. VĆi các tế bào trĀng không qua bâo 

quân đông länh, sau khi nuôi thành thýc và thý 

tinh trong ống nghiệm, tî lệ thý tinh đät  

74,37 ± 2,08% vĆi 1.242/1.403 tế bào trĀng đþĉc 

thý tinh. Tî lệ này giâm đi ć nhóm tế bào trĀng 

sau bâo quân đông länh vĆi 593/962 trĀng đþĉc 

thý tinh và đät 46,68 ± 5,86% (P <0,001). Kết 

quâ thý tinh không chî phý thuộc vào să thành 

thýc cûa nhân mà còn chðu ânh hþćng cûa să 

thành thýc cûa tế bào chçt (Watson, 2007). 

NhĂng tác động cûa quá trình đông länh và giâi 

đông ânh hþćng trăc tiếp đến hoät động cûa 

màng tế bào và să síp xếp cûa các thành phæn 

trong tế bào, tÿ đò gåy ânh hþćng đến khâ nëng 

thành thýc và phát triển cāa tế bào trĀng 

(Prentice & cs., 2011). Bâo quân länh cüng đã 

đþĉc chĀng minh là gây ra să đùn sĆm cûa các 

hät vó trong màng nguyên sinh chçt dén đến să 

cĀng läi đột ngột cûa màng zona và làm giâm 

khâ nëng thåm nhêp cûa tinh trùng nhþ đþĉc 

quan sát thçy ć chuột (Carroll & cs., 1990), ć 

cÿu (Tian & cs., 2007) và bò. 

3.3. Khâ năng phát triển đến giai đoạn phôi 

nang của trứng lợn sau bâo quân đông lạnh 

Kết quâ ć bâng 3 cho thçy, tî lệ phôi nang 

ć nhóm trĀng nuôi trþćng thành sau bâo quân 

đông länh là 9,61 ± 1,81% vĆi 67 phôi nang 

trên tổng số 593 phôi nghiên cĀu thçp hĄn so 

vĆi tî lệ này ć nhóm trĀng nuôi không qua bâo 

quân đông länh vĆi 315 phôi nang trên tổng  

số 1242 phôi nghiên cĀu đät 22,96 ± 3,53%  

(P <0,001). 
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Tổn thþĄng do quá trình đông länh đến tế 

bào trĀng có thể xây ra ć tçt câ các công đoän 

nhþ hä nhiệt, làm mát, đông länh, rã đông và 

làm çm. Trong quá trình làm länh, tổn thþĄng 

tế bào do länh xây ra ć 15 đến -5°C, să hình 

thành tinh thể bëng nội bào xây ra ć -5 đến  

-80°C và tổn thþĄng đĀt gãy đối vĆi màng zona 

pellucida (ZP) và tế bào chçt xây ra ć -15  

đến -50°C (Vajta & Nagy, 2006). Trong giai 

đoän rã đông và làm çm, nhiễm độc các chống 

länh và tổn thþĄng thèm thçu thþąng xây ra đối 

vĆi tế bào trĀng. 

Tế bào trĀng lĉn nhäy câm hĄn vĆi nhiệt độ 

thçp do hàm lþĉng lipid trong màng và nguyên 

sinh chçt cao hĄn. Nhiệt độ thçp có thể ngën 

cân să trþćng thành cûa nhân và tế bào chçt 

cûa cûa trĀng ć giai đoän túi mæm (GV) (Liu & 

cs., 2003). Wu & cs. (2006) báo cáo rìng các tế 

bào trĀng đông länh đến -196°C có các mĀc độ 

tổn thþĄng länh khác nhau trong tế bào trĀng ć 

giai đoän túi mæm bao gồm să phân tách tế bào 

cumulus khói phĀc hĉp cumulus-oocyte, đĀt gãy 

ZP tiếp giáp vĆi tế bào cumulus, vĈ các điểm nối 

khoâng cách giĂa các tế bào cumulus và să gián 

đoän cûa vi nhung mao. Các nghiên cĀu này đã 

chĀng minh cĄ chế tác động cûa quá trình bâo 

quân länh đến khâ nëng phát triển cûa trĀng 

lĉn sau giâi đông.  

4. KẾT LUẬN 

Đåy là công bố đæu tiên täi Việt Nam thành 

công täo ra phôi nang tÿ tế bào trĀng lĉn chþa 

thành thýc đþĉc đông länh bìng phþĄng pháp 

thûy tinh hoá. Kết quâ täo phôi tÿ tế bào trĀng 

lĉn sau giâi đông cò tî lệ thành thýc đät 64,97%, 

tî lệ thý tinh đät 46,68% và tî lệ hình thành 

phôi nang là 9,61%. Nghiên cĀu này là cĄ sć cho 

việc phát triển và tiềm nëng Āng dýng kč thuêt 

lþu trĂ tế bào trĀng lĉn chþa thành thýc bìng 

phþĄng pháp thuČ tinh hoá trong bâo tồn nguồn 

gen các giống lĉn täi Việt Nam. 
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